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VĂN MẪU LỚP 9 

VĂN THUYẾT MINH 

ĐỀ BÀI: THUYẾT MINH VỀ CÂY LÚA NƯỚC 

 

A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý 

 

B. DÀN BÀI CHI TIẾT 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tổng quát về cây lúa. 

o Cây lúa gắn bó với đời sống Việt Nam từ xưa đến nay. Lúa là thức ăn nuôi 

dưỡng con người. 

o Cây lúa phổ biến tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. 

o Việt Nam có tên gọi là văn minh lúa nước. 

II. Thân bài 

1. Khái quát 

- Cây lúa là cây trồng quan trọng của người dân Việt Nam. 

- Là nhóm cây lương thực chính của người Việt Nam và các nước khác trên thế giới. 



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        T: 098 1821 807 

 

Trang | 2 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

2. Chi tiết 

a. Đặc điểm, hình dạng và kích thước của cây lúa 

- Cây lúa sống chủ yếu nhờ nước nên được gọi là lúa nước. Không có nước, lúa 

không thể sống nổi. 

- Thuộc loại cây một lá mầm và rễ chùm. 

- Thân cây lúa: 

o Thân cây lúa có chiều rộng từ 2-3 cm, chiều cao khoảng từ 60 – 80 cm. 

o Thường mọc thẳng, được nối với nhau nhiều đốt và thân cây rỗng và mềm, có 

thể dùng tay bóp nát một cách dễ dàng. 

- Lúa được chia thành ba bộ phận: 

o Rễ: Nằm dưới đất có tác dụng hút dinh dưỡng nuôi cơ thể. 

o Thân: Là cầu nối dinh dưỡng từ rễ lên ngọn. 

o Ngọn: Đây là nơi bông lúa sinh trưởng và trở thành hạt lúa. Lúa chín có màu 

vàng và người nông dân gặt về làm thực phẩm. 

b. Cách trồng lúa 

- Gieo giống: Hay còn được gọi là đi gieo, để cho cây lúa sinh trưởng tốt người xưa 

có quan niệm phải trải qua 4 giai đoạn: Nhất nước => nhị phân => tam cần => tứ 

giống. 

- Cấy lúa: Ngày xưa việc gieo mạ bằng tay nên lúa mọc không đều, khi cây lúa cao 

khoảng 20 cm. Người nông dân tiếp tục ra đồng để cấy lại lúa cho thật thẳng, đều 

để giúp cây phát triển tốt hơn. Nhưng ngày nay, việc gieo lúa bằng máy nên người 

nông dân đỡ vất vả. Cây lúa ngay từ khi gieo đã thẳng hàng nên người nông dân 

không cần đi cấy lúa như ngày xưa. 

- Chăm sóc lúa: Trong suốt thời gian cây lúa sinh trưởng, hàng tuần người nông 

dân phải ra đồng chăm lúa và lấy nước. Việc thăm lúa giúp người nông dân phát 

hiện ra các ổ sâu, chuột hại lúa. Khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, người nông dân phải 

làm cỏ, bón phân và diệt sâu bỏ nhằm giúp cây lúa phát triển tốt hơn. 

- Gặt lúa: khi cánh đồng bắt đầu ngả màu vàng, người nông dân từng tốp ra đồng 

để thu thành quả sau một thời gian lao động. Ngày trước người nông dân thu hoạt 

lúa bằng tay, điều đó khiến cho bà con tốn kém và vất vả. Vì sau khi gặt, người 

nông dân đem về và phải tuốt lúa, phơi. Nhưng ngày nay việc thu hoạch lúa bằng 

máy, lúa được tuốt ngay ngoài đồng nên bà con đỡ vất vả hơn ngày trước. 
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- Sau khi gặt lúa: Để tiếp tục cho các vụ tiếp theo, người nông dân lại ra đồng cày, 

bừa cho đất thật phẳng để tiếp tục gieo. 

c. Vai trò của cây lúa 

- Sau khi xay lúa, người ta dùng gạo để ăn: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều 

loại gạo như: gạo thơm, gạo B40, gạo 504, gạo Xuân Mai, gạo tẻ, gạo nếp. 

- Lúa được dùng để chế tạo các loại bánh như: Bánh đa, bánh đúc, bánh giò, bánh tẻ, 

bánh phở… 

- Lúa là thực phẩm chính của người dân không chỉ tại Việt Nam mà còn các nước 

khác trên thế giới. 

- Lúa non được dùng để làm cốm. 

- Sau khi xay hạt lúa, lúa được tách ra thành 2 loại đó là: Gạo và trấu. Gạo dùng để 

ăn. Trấu dùng để làm phân bón cho cây cối, làm nguyên liệu đốt hoặc thậm chí 

làm ổ cho già, vịt nằm trong mùa lạnh. 

- Thân lúa sau khi lấy hạt được gọi là rơm: Rơm được phơi khô và chất thành đống 

để dự trự. Rơm được dùng để làm thức ăn cho gia súc, làm nguyên liệu đốt và 

dùng để gia súc nằm khi trời lạnh. 

d. Thành tựu 

- Ngày nay, Việt Nam đã lai tạo hơn 30 loại giống lúa khác nhau và được công nhận 

là giống lúa quốc gia. 

- Từ một nước nghèo đói, lạc hậu. Việt Nam nay là nước thứ 2 xuất khẩu gạo lớn 

nhất thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan. 

III. Kết bài 

- Cây lúa vô cùng quan trọng đối với người dân Việt Nam. 

- Lúa không chỉ đem lại cuộc sống no đủ, mà nó còn mang đến cho người dân Việt 

Nam một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần mà không có một thứ gì có thể 

thay thế được. 

 

C. BÀI VĂN MẪU 

Đề bài: Anh (chị) hãy viết bài văn thuyết minh về cây lúa nước. 

Gợi ý làm bài 

"Việt Nam đất nước ta ơi, 
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Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn." 

       Từ ngàn đời nay, cây lúa đã gắn bó thân thiết với con người, làng quê Việt Nam. Bằng 

hạt gạo – hạt ngọc trời ban cho, Lang Liêu đã làm nên bánh chưng, bánh giầy tượng 

trưng cho trời và đất – để kính dâng vua Hùng. Chính vì thế, cây lúa nước đã trở thành 

một nét đẹp văn hóa của người Việt. Hình ảnh của cây lúa và người nông dân đã trở 

thành những mảnh màu không thể thiếu trong bức tranh của làng quê Việt Nam bây giờ 

và mãi mãi về sau. 

 

       Lúa là một thực vật quý giá, là cây trồng quan trọng nhất trong nhóm ngũ cốc, là cây 

lương thực chính của người Việt Nam nói riêng và người dân Châu Á nói chung. Lúa 

thuộc loài thân thảo. Thân cây lúa tròn chia thành từng lóng và mắt. Lóng thường rỗng 

ruột, chỉ có phần mắt là đặc. Lá lúa có phiến dài và mỏng,mọc bao quanh thân, mặt lá 

nhám, gân lá chạy song song. Tùy thời kì sinh trưởng, phát triền mà lá lúa có màu khác 

nhau. Khi lúa chín ngả sang màu vàng. Rễ của cây lúa không dài lắm, thường mọc với 

nhau thành chùm bám chặt vào bùn để giữ cho thân lúa thẳng đồng thời hút dưỡng chất 

nuôi thân cây. Hoa lúa nhỏ nhắn, mọc thành nhiều chùm dài. Điều đặc biệt của cây lúa 

mà ít ai để ý đến. Hoa lúa cũng chính là quả lúa đồng thời trở thành hạt lúa sau này. Hoa 

lúa không có cánh hoa, chỉ có những vảy nhỏ bao bọc lấy nhuỵ ở bên trong. Lúc hoa lúa 

nở, đầu nhuỵ thò ra ngoài, có một chùm lông để quét hạt phấn. Hoa lúa tự thụ phấn rồi 

biến thành quả. Chất tinh bột trong quả khô đặc lại dần và biến thành hạt lúa chín vàng. 

Trước đây, người Việt chỉ có hai vụ lúa: chiêm và mùa. Ngày nay, khoa học phát triển, 

mỗi năm có nhiều vụ nối tiếp nhau. Trồng lúa phải qua nhiều giai đoạn: từ hạt thóc nảy 

mầm thành cây mạ; rồi nhổ cây mạ cấy xuống ruộng. Ruộng phải cày bừa, làm đất, bón 

phân. Ruộng phải sâm sấp nước. Khi lúa đẻ nhánh thành từng bụi (đang thì con gái) lại 

phải làm cỏ, bón phân, diệt sâu bọ. Rồi lúa làm đòng, trổ bông rồi hạt lúa chắc hạt, chín 

vàng. Người nông dân cắt lúa về tuốt hạt, phơi khô, xay xát thành hạt gạo... Biết bao công 

sức của nhà nông để có hạt gạo nuôi sống con người. 

Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các giai đoạn trồng lúa một cách chi tiết và cụ 

thể hơn.  

Gieo giống: Hay còn được gọi là đi gieo, để cho cây lúa sinh trưởng tốt người xưa có 

quan niệm phải trải qua 4 giai đoạn: Nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống. Nhất nước: 
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Lúa sinh trưởng là nhờ vào nước, cho nên khi trồng lúa người nông dân phải chú trọng 

đến nước nhằm đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng tốt nhất. Nhị phân: Thứ hai là phân 

bón, ngày nay có rất nhiều phân bón hỗ trợ cho lúa, điều đó giúp cây lúa phát triển mạnh 

và tránh được các mầm bệnh trong cây. Nhưng phân cũng cần phải bón đúng loại, đúng 

lúc và đầy đủ. Tam cần: Đó là cần cù trong việc lao động, đưa các phương pháp tiến bộ 

kỹ thuật vào trồng lúa. Tứ giống: Một cây lúa khỏe mạnh, năng suất cao phụ thuộc nhiều 

vào giống, hiện nay có khá nhiều loại giống có sức đề kháng lại rầy, sâu nên được khá 

nhiều bà con lựa chọn. 

Cấy lúa: Ngày xưa việc gieo mạ bằng tay nên lúa mọc không đều, khi cây lúa cao khoảng 

20 cm. Người nông dân tiếp tục ra đồng để cấy lại lúa cho thật thẳng, đều để giúp cây 

phát triển tốt hơn. Nhưng ngày nay, việc gieo lúa bằng máy nên người nông dân đỡ vất 

vả. Cây lúa ngay từ khi gieo đã thẳng hàng nên người nông dân không cần đi cấy lúa như 

ngày xưa. 

Chăm sóc lúa: Trong suốt thời gian cây lúa sinh trưởng, hàng tuần người nông dân phải 

ra đồng chăm lúa và lấy nước. Việc thăm lúa giúp người nông dân phát hiện ra các ổ sâu, 

chuột hại lúa. Khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, người nông dân phải làm cỏ, bón phân và diệt 

sâu bỏ nhằm giúp cây lúa phát triển tốt hơn. 

Gặt lúa: khi cánh đồng bắt đầu ngả màu vàng, người nông dân từng tốp ra đồng để thu 

thành quả sau một thời gian lao động. Ngày trước người nông dân thu hoạt lúa bằng tay, 

điều đó khiến cho bà con tốn kém và vất vả. Vì sau khi gặt, người nông dân đem về và 

phải tuốt lúa, phơi. Nhưng ngày nay việc thu hoạch lúa bằng máy, lúa được tuốt ngay 

ngoài đồng nên bà con đỡ vất vả hơn ngày trước. 

Sau khi gặt lúa: Để tiếp tục cho các vụ tiếp theo, người nông dân lại ra đồng cày, bừa cho 

đất thật phẳng để tiếp tục gieo. 

Sau khi xay lúa, người ta dùng gạo để ăn: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại gạo 

như: gạo thơm, gạo B40, gạo 504, gạo Xuân Mai, gạo tẻ, gạo nếp. Hạt gạo có vai trò vô 

cùng quan trọng đối với đời sống vật chất của chúng ta. Hạt gạo cung cấp chất dinh 

dưỡng thiết yếu, rất cần thiết cho cơ thể con người. Ngoài việc nuôi sống con người, hạt 

lúa, hạt gạo còn gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt. Có nhiều loại gạo: gạo tẻ, 

gạo nếp... Gạo nếp dùng làm bánh chưng, bánh giầy là hai loại bánh truyền thống của con 

người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. Bánh chưng, bánh giầy còn gắn liền với Lang 
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Liêu thời vua Hùng dựng nước. Lúa nếp non còn dùng để làm cốm - một thức quà thanh 

lịch của người Hà Nội. Gạo nếp dùng để đồ các loại xôi – một món đồ lễ không thể thiếu 

trên bàn thờ của người Việt Nam trong ngày Tết và ngày cúng giỗ tổ tiên. Đồng thời xôi 

cũng là thức quà quen thuộc hằng ngày. Từ lúa gạo, người Việt còn làm rất nhiều loại 

bánh như: bánh đa, bánh đúc, bánh giò, bánh tẻ, bánh nếp, bánh phở, cháo... Nếu không 

có gạo, thật là khó khăn trong việc tạo nên nền văn hóa ẩm thực mang bản sắc văn hóa 

Việt Nam. 

Ngày nay, nước ta đã lai tạo được gần 30 giống lúa được công nhận là giống lúa quốc gia. 

Việt Nam từ một nước đói nghèo đã trở thành một nước đứng thứ 2 trên thế giới sau 

Thái Lan về xuất khẩu gạo. 

 

       Tóm lại, cây lúa có tầm quan trọng rất lớn đối với nền kinh tế nước nhà chủ yếu còn 

dựa vào nông nghiệp. Cây lúa bao đời là bạn thân thiết của người nông dân Việt Nam, 

không chỉ về mặt vật chất mà còn cả về mặt tinh thần. Mãi mãi vẫn còn nghe mọi người 

nhắc nhau những vần điệu ca dao thấp thoáng bóng hình con trâu và cây lúa: 

"Bao giờ cây lúa còn bong 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn".  
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

